ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I- Sử 10 THPT (Năm học : 2016- 2017)

ĐỀ CHÍNH THỨC  ( mã đề: 100 )

I- TRẮC NGHIỆM( 0,25đ/câu) 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp

án


	D
	B
	A
	B
	A
	A
	C
	B
	C
	D
	B
	A
	C
	D
	D
	A
	C
	D
	B
	A
	C
	B
	B
	C


ĐỀ CHÍNH THỨC  ( mã đề: 200 )

I-  TRẮC NGHIỆM( 0,25đ/câu) 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp

án
	B
	B
	C
	A
	C
	B
	D
	D
	B
	B
	A
	D
	B
	C
	A
	C
	C
	A
	A
	C
	D
	D
	A
	D


ĐỀ CHÍNH THỨC  ( mã đề: 300 )

I- TRẮC NGHIỆM( 0,25đ/câu) 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp

án
	C
	A
	D
	D
	B
	B
	B
	C
	A
	D
	B
	A
	D
	C
	A
	B
	A
	C
	B
	D
	C
	D
	A
	C


ĐỀ CHÍNH THỨC  ( mã đề: 400 )

I- TRẮC NGHIỆM( 0,25đ/câu) 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp

án
	A 
	B
	A
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	D
	C
	B
	B
	A
	D
	A
	C
	C
	C
	D
	A
	B
	D
	D


II- TỰ LUẬN

	Câu 
	Nội dung đáp án 
	Điểm

	Câu 1 Các quốc gia cổ đại phương Đông: thành tựu về Toán học, kiến trúc và ý nghĩa 
	· Toán học

+ Chữ số: gồm 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của người Ấn Độ

+ Hình học: tính được diện tích, thể tích của các loại hình học phẳng như hình tròn, hình tam giác…

                   và số π = 3,16…

+ Phép tính:  cộng, trừ, nhân, chia, …

*  Ý nghĩa: đây là những phát minh quang trọng phục vụ đời sống lúc bấy giờ, để lại nhiều kinh nghiệm quý, chuẩn bị cho bước phát triển cao hơn[r thời sau

· Kiến trúc
+Thành tựu:  Kim tự tháp (Ai Cập), thành Babilon ( Lưỡng Hà), các khu đền tháp (Ấn Độ)…
+ Ý nghĩa: là những di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng trên thế giới, thể hiện tài năng và sức lực của
                   con người

	0,25
0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

	Câu 2 Các cuộc phát kiến địa lí: thời gian , nơi xuất phát và  mặt tích cực và tiêu cực 
	- Thời gian: cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI
- Nơi xuất phát: nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
- Tích cực:

      + Đem lại hiểu biết mới về Trái đất, về những con đường mới, dân tộc mới. Tạo điều kiện giao
          lưu giữa các nền văn hoá, văn minh khác nhau

       + Thúc đẩythương nghiệp phát triển, Thị trường thế giới được mở rộng, tạo điều kiện cho  chủ 
          nghĩa tư bản ra đời

- Tiêu cực:  Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ
	0,25
0,25
0,5

0,5

0,5


